	Giáo án số: 03 – KTS-CĐ
	Thời gian thực hiện:  2 tiết 

Tên chương:        Chương 3 : CÁC MẠCH LOGIC CĂN BẢN
Thực hiện ngày........tháng......năm............

	
	


	
	


Tên bài:                             CÁC CỔNG LOGIC NOT AND OR NAND NOR
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
      
1/  Gọi đúng tên các ký hiệu NOT – AND – OR – NAND – NOR trên mạch logic.

2/  Viết đúng biểu thức Boole tính biến số đầu ra của mỗi cổng theo các biến số đầu vào.

3/  Vẽ đúng đồ thị tín hiệu đầu ra của mỗi cổng đã cho sẵn các đồ thị tín hiệu vào.


4/  Điền đầy các hàng trong bảng sự thật của một cổng có ba đầu vào.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


1/  Bảng phấn 

2/ Máy chiếu 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........1’........
Câu hỏi ôn bài :  Hãy cho biết tên của các phép toán logic.
     Phép cộng logic có giống phép cộng số học không?

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
*Nhìn lại ba phép toán logic
*Giới thiệu mạch số căn bản nói chung.
	*Hỏi : 

1/ Hãy nêu tên ba phép toán logic. 
2/ Phép cộng logic có gì khác phép cộng thông thường?
*Cho điểm phần đúng, chỉnh lại phần sai.
*Định nghĩa cổng logic và viết tên bài học.
*Nêu bốn mục tiêu của bài học. 


	*Tình nguyện phát biểu lời giải đáp.
*Ghi nhận những khái niệm chính và bốn cột mốc tiêu đích.

	   5‘
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	Giảng bài mới
2.1 Cổng phủ định (Not Gate)

  * Định nghĩa

  * Ký họa
  * Biểu thức

  * Đồ thị tín hiệu  

     vào/ra

  * Bảng sự thật

2.3 Cổng Nhân Logic(And Gate)
 * Định nghĩa

 * Ký họa 

    cổng And
 * Tín hiệu 

    vào/ra  And 
 * Đồ thị     

    tín hiệu AB
* Bảng thực trị

2.4 Cổng Cộng Logic(OR Gate)

 * Định nghĩa

 * Ký họa 

    cổng OR

 * Tín hiệu 

    vào/ra  OR

* Bảng thực trị của OR2

 * Đồ thị     

    tín hiệu (A+B)


	Slide 1:  Thuyết trình & vấn đáp.

            Giải thích ý nghĩa

  ? Nếu gọi A là biến số logic biểu diễn giá trị đầu vào của cổng NOT thì đầu ra của nó được biểu diễn bằng biểu thức nào?
* Trình chiếu đồ thị của A và /A (phủ định của A), chỉ ra bốn nguyên tố tạo nên đồ thị. 

* Trình chiếu BST 

* Tiểu kết : nhắc lại bốn hình thức tương đương diễn tả phép phủ định : Hình ký họa/biểu thức đại số/Đồ thị / Bảng ST 

* Chuyển ý qua And gate

Slide2: Gợi ý và hỏi 
* Giải thích And2, And3, And4.
* Hoạt họa And2,And3,And4 với một mức vào THẤP 
* Đọc khẩu quyết“THẤP xuyên AND“ và vẽ „Bàn tay đặc trưng của And“: BÀY TAY HELLO
* Trình bày đồ thị của A và B. Đề nghị SV tự vẽ đồ thị đầu ra cổng AND2.
* Đề nghị SV tự lập BTT
Thu hoạch kết quả từ SV

Chỉnh sai. 

*Thuyết trình 

* Hoạt họa OR2 OR3 OR4 

* Đọc khẩu quyết“CAO  xuyên OR“ 
* Hoạt họa OR2 OR3 OR4 với các mức vào CAO.

*Trình bày hình vẽ bàn tay biểu diễn trạng thái đặc trưng của OR: BÀY  TAY NUMBER1

* Đề nghị SV tự lập BST

*Thu hoạch kết quả từ SV

*Chỉnh sai. 

* Trình chiếu đồ thị tín hiệu vào.
Đề nghị SV vẽ tín hiệu ra.
	* Quan sát , ghi nhận.

* Quan sát + lắng nghe
* Tái hiện kiến thức cũ.

* Phát biểu đóng góp
* Quan sát 

Ghi nhận

*:Vẽ trên Bảng hoặc trên giấy tín hiệu AB
*Mỗi SV làm việc cá nhân và góp ý xây dựng Bảng thực trị.
* Quan sát , ghi nhận. 

*Nghe 

*Quan sát

*Ghi nhận
*Một SV lên bảng lập BTT
*Làm việc cá nhân 
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	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Bốn hình thức biểu diễn logic

	Trắc nghiệm bốn đáp án về : Ký hiệu, Biểu thức , Bảng thực trị, Đồ thị của NOT, AND, NOR.
	Làm và nộp bài trắc nghiệm
	10’
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	Hướng dẫn tự học


	1/ Hãy trình bày tóm lược về Cổng  NAND và Cổng NOR. 
2/ Tìm mức của các đầu vào A , B, C để cho đầu ra của cổng NOR3  đầu ra của cổng NAND3 bằng nhau. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1/ Giáo trình Kỹ Thuật  Số  
........................................................................................

...................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng .......năm.....

          Giảng viên
         Nguyễn Minh Đức


	
	


